
108
Thực hành kỹ thuật cơ điện lạnh /  Trần thế San,Nguyễn Đức Tấn. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2001 - 424 Tr. ; 22 cm, Phân loại: 621.5 TRS 2001, Tài liệu tham khảo

109
Thiết kế máy biến áp điện lực /  Phan Tử Phụ. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 231 Tr. ; 22 

cm, Phân loại: 621.314 PHT 2001, Tài liệu tham khảo

110
Chế độ cắt gia công cơ khí /  Nguyễn Ngọc Đào. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001 - 256 Tr. ; 

22 cm, Phân loại: 621.9 CHE 2001, Tài liệu tham khảo

111
Thực hành kỹ thuật hàn gò /  Trần Văn Niên,Trần Thế San. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2001 - 

488 Tr. ; 22 cm, Phân loại: 621.977 TRN 2001, Tài liệu tham khảo

112
Cơ sở quá trình gia công trên máy cắt gọt.  T1,. - H. : Lao động Xã hội, 2001 - 119 Tr. ; 27 

cm, Phân loại: 621.902 COS 2001, Tài liệu tham khảo

113
Hướng dẫn thiết kế lắp đặt điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC  . - Hà nội. : Khoa học và kỹ 

thuật, 2001 -  19cm, Phân loại: 621.3 HUO 2001, Tài liệu tham khảo

114
Nguyên lý động cơ đốt trong= Giáo trình dùng cho các trường ĐH kỹ thuật./ Nguyễn Tất 

Tiến. - H. : Giáo dục, 2001 - 491tr. ; 27cm, Phân loại: 621.43 NGT 2001, Tài liệu tham khảo

115

Cơ sở kỹ thuật điện tử số= Giáo trình tinh giản Khoa Điện tử Viễn thông ĐHBK Hà nội./ Vũ 

Đức Thọ. - H.: Giáo dục 2001 - 359 tr., 27cm., Phân loại: 621.382 COS 2001, Tài liệu tham 

khảo

116
Kỹ thuật Điện tử= : Tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật / Đỗ Xuân Thụ.. - H. 

: Giáo dục, 2002. - 271 tr. : 27 cm., Phân loại: 621.381 KIT 2002, Giáo trình

117
Kỹ thuật điện tử số ./  Đặng Văn Chuyết. - H.: Giáo dục, 2002. - 304 tr., 19 cm., Phân loại: 

621.381 ĐAC 2002, Giáo trình

118
Máy và thiết bị lạnh: Giáo trình cao đẳng và Trung cấp công nhân điện lạnh./ Nguyễn Đức 

Lợi. - H.: Giáo dục, 2002. - 292 Tr., 27 cm., Phân loại: 621.57 NGL 2002, Tài liệu tham khảo

119
Thiết kế chi tiết máy= Giáo trình dùng cho các trường ĐH Kỹ thuật./ Nguyễn Trọng Hiệp. - 

H.: Giáo dục, 2001. - 379 Tr., 27 cm., Phân loại: 621.82 NGH 2001, Từ điển

120
Sổ tay công nghệ chế tạo máy.  Tập 2 /Nguyễn Đắc Lộc, Chủ biên. - H. : Khoa học kỹ thuật, 

2001 - 582 Tr. ; 23 cm., Phân loại: 621.9 SOT 2001/2, Tài liệu tham khảo

121
Sổ tay công nghệ chế tạo máy.  Tập 1 /Nguyễn Đắc Lộc:. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2001. - 

467 tr. ; 23 cm., Phân loại: 621.9 SOT 2001/1, Tài liệu tham khảo

122
Kỹ thuật mạch điện tử phi tuyến./  Phạm Minh Việt. - H.: Giáo dục, 2001. - 331 tr., 27 cm., 

Phân loại: 621.381 PHV 2001, Tài liệu tham khảo
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123
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí.  Tập 2 /Trịnh Chất, Lê Văn Uyển. - H.: Giáo dục, 

2001. - 232 Tr.,27 cm. , Phân loại: 621.815 TRC 2001, Tài liệu tham khảo

124
Kỹ thuật điện: Tài liệu giảng dạy trong các trường ĐHKT./ Đặng Văn Đào. - H.: Giáo dục, 

2002. - 187 tr., 27 cm., Phân loại: 621.3 ĐAĐ 2002, Từ điển

125
Cơ sở kỹ thuật laser./  Trần Đức Hân:. - H.: Giáo dục, 2002. - 248 Tr. 23 cm., Phân loại: 

621.361 6 TRH 2002, Tài liệu tham khảo

126
Trang bị điện - điện tử máy công nghiệp dùng chung. /  Vũ Quang Hồi. - H.: Giáo dục, 2001. - 

200 Tr 27 cm., Phân loại: 621.3 VUH 2001, Từ điển

127
Rơ Le số lý thuyết và ứng dụng./  nguyễn Hồng Thái. - H.: Giáo dục, 2001. - 367 Tr., 27 cm., 

Phân loại: 621.3 NGT 2001, Từ điển

128
Tính toán và thiết kê hệ thống sấy./  Trần Văn Phú. - H.: Giáo dục, 2002. - 320 Tr., 27 cm., 

Phân loại: 621.815 TRP 2002, Tài liệu tham khảo

129
Linh kiện bán dẫn và vi mạch. /  Hồ văn Sung. - H.: Giáo dục, 2001 - 196 Tr.; 27 cm., Phân 

loại: 621.3 HOS 2001, Tài liệu tham khảo

130
Cơ sở kỹ thuật nhiệt /  Phạm Lê Dần. - H. : Giáo dục, 2001 - 200 tr.; 20,3cm, Phân loại: 

621.402 PHD 2002, Từ điển

131
Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt /Phạm Lê Dần  . - H. : Giáo dục, 2002 - 248 tr; 20,3cm, Phân loại: 

621.402 076 PHD 2002, Từ điển

132
Quy phạm trang bị điện= Tiêu chuẩn Việt nam . - H : Xây dựng , 2001 - 290 tr. ; 31 cm, Phân 

loại: 621.3 QUY 2001, Tài liệu tham khảo

133

Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện /  Đặng Văn Đào, 

Lê Văn Doanh. - H. : Khoa học và kỹ thuật , 2001 - 291 Tr.; 24 cm, Phân loại: 621.3 ĐAĐ 

2001, Từ điển

134
Bài tập kỹ thuật điện tử . /  Đỗ Xuân Thụ.. - H. : Giáo dục, 2002. - 187 Tr., ; 19 cm., Phân 

loại: 621.381 076 ĐOT 2002, Giáo trình

135
Các hệ thống thông tin vệ tinh .  Tập 1,Nguyễn Đình Lương, Biên dịch. - H. : Bưu điện, 2001 - 

561 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 621.38 CAC 2001/1, Tài liệu tham khảo

136
Vẽ và thiết kế mạch in với OrCAD 9.0 : Giáo trình Điện tử / Phạm Quang Huy. - Đà nẵng. Đà 

nẵng, 2002 - 233 tr. ; 29cm., Phân loại: 621.302 85 VEV 2002, Tài liệu tham khảo

137
Từ điển cơ khí Anh-Việt = English-Vietnamese mechanical dictionary / Nguyễn Hạnh.. - H. : 

Từ điển bách khoa, 2003. - 751 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 621.03 NGH 2003, Từ điển

138
Hướng dẫn thiết kế - lắp đặt mạng điện khu dân cư /  Trần Thế San. - Đà nẵng : Đà nẵng, 

2001 - 320 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.319 TRS 2001, Tài liệu tham khảo



139

Giáo trình điện tử dân dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên gnhiệp / 

Nguyễn Thanh Trà, Thái Vĩnh Hiển. - H. : Giáo dục, 2003 - 211 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 

621.381 071 NGT 2003, Tài liệu tham khảo

140

Hệ thống điều khiển số cho máy công cụ : Cấu trúc-chức năng-lập trình-vận hành / Tạ Duy 

Liêm. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 216 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.8 TAL 2001, Tài 

liệu tham khảo

141
Thuỷ khí động lực ứng dụng /  Hoàng Bá Chư. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 - 324 Tr. ; 

27 cm, Phân loại: 621.1 HOC 2003, Tài liệu tham khảo

142

GIáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học 

chuyên nghiệp / Nguyễn Viết Chuyên. - H. : GIáo dục, 2003 - 247 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 

621.3 NGN 2003, Tài liệu tham khảo

143
Cơ sở lý thuyết mạch điện /  Thân Ngọc Hoàn. - H. : Xây dựng, 2003 - 232 Tr. ; 26 cm, Phân 

loại: 621.318 5 THH 2003, Tài liệu tham khảo

144

Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường : Sách dùngcho các trường đào tạo hệ 

Trung học chuyên nghiệp / Ninh Đức Tốn. - H. : Giáo dục, 2003 - 215 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 

621.3 NIT 2003, Tài liệu tham khảo

145

Giáo trình điện tử công suất. : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 

/ Trần Trọng Minh. - H. : Giáo dục, 2003 - 204 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.38 TRM 2003, Tài 

liệu tham khảo

146

Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học 

chuyên nghiệp / Vũ Quang Hồi. - H. : Giáo dục, 2003 - 151 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.46071 

1 VUH 2003, Tài liệu tham khảo

147

Giáo trình kỹ thuật mạch điện tử : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên 

nghiệp / Đặng Văn Chuyết. - H. : Giáo dục, 2003 - 263 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.38 GIA 

2003, Tài liệu tham khảo

148
Giáo trình an toàn điện : Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN / Nguyễn Đình Thắng. - 

H. : Giáo dục, 2003 - 127 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.3 NGT 2003, Tài liệu tham khảo

149
Sổ tay công nghệ chế tạo máy .  Tập 3 /Nguyễn Đắc Lộc. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 - 

366 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.9 SOT 2003/3, Tài liệu tham khảo

150
Máy điện và mạch điều khiển /  Trần Thế San. - H. : Thống kê, 2003 - 768 Tr. ; 20,5 cm, 

Phân loại: 621.3 TRS 2003, Tài liệu tham khảo

151

Hệ thống điện và điện tử: Cẩm nang bảo trì và sửa chữa hệ thống điện và điện tử trên các loại 

xe cơ giới, vận tải / Lưu Văn Hy, Nguyễn Phước Hậu,.... - H. : Giao thông vận tải, 2003 - 743 

Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 621.3 HET 2003, Tài liệu tham khảo

152
Xác định các hư hỏng phụ tùng /  Chung Thế Quang. - H. : Giao thông vận tải, 2003 - 257 Tr. 

; , Phân loại: 621.82 XAC 2003, Tài liệu tham khảo



153
Bạc và đệm lót /  Chung Thế Quang, Lưu Văn Huy,.... - H. : Giao thông vận tải, 2003 - 247 

Tr. ; , Phân loại: 621.8 BAC 2003, Tài liệu tham khảo

154
Điện công nghiệp /  Nguyễn Văn Tuệ. - H. : Đà Nẵng, 2003 - 548 Tr. ; 20,5 cm, Phân loại: 

621.3 NGT 2003, Tài liệu tham khảo

155
Kỹ thuật điện cơ /  Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Đình Tuyết. - H. : Đà Nẵng, 2003 - 400 Tr. ; 

20,5 cm, Phân loại: 621.3 NGT 2002, Tài liệu tham khảo

156

Ngắn mạch trong hệ thống điện: Sách kỷ niệm 40 năm thành lập trường Đại học Bách Khoa 

Hà Nội (1956 - 1996) / RICHARD ROEPER. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2001 - 215 Tr. ; 

20,5 cm, Phân loại: 621.3 ROE 2001, Tài liệu tham khảo

157
Thực hành kỹ thuật điện /  Văn Phương. - H. : Giao thông vận tải, 2003 - 238 Tr. ; 19 cm, 

Phân loại: 621.942 VAP 2003, Tài liệu tham khảo

158
Cẩm nang hàn /  Hoàng Tùng,. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 326 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 621.59 CAM 2004, Tài liệu tham khảo

159
Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo .  Tập 1 /Hồ Lê Viên. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003 - 

253 Tr. ; 26,5 cm, Phân loại: 621.9 HOV 2003, Từ điển

160
Sổ tay dụng cụ cắt và dụng cụ phụ /  Trần Văn Định. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 427 

Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.9 TRĐ 2004, Tài liệu tham khảo

161
Tự động điều khiển trong hệ thống điều hoà không khí /  Bùi Hải. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2004 - 124 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.5 BUH 2004, Tài liệu tham khảo

162
Lưới điện và hệ thống điện .  Tập 3,Trần Bách. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 330 Tr. ; 

24 cm, Phân loại: 621.3 TRB 2004, Từ điển

163
Hệ thống điều khiển số trong máy công nghiệp /  Bùi Quý Lực. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2004 - 257 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.802 8 BUL 2004, Tài liệu tham khảo

164
Cơ điện tử : Các thành phần cơ bản / Trương Hữu Chí, Võ Thị Ry. - H. : Khoa học và kỹ 

thuật, 2004 - 152 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.381 TRC 2004, Tài liệu tham khảo

165
Các máy gia công vật liệu rắn và dẻo .  Tập 2 /Hồ Lê Viên. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2003 - 

211 Tr. ; 26,5 cm, Phân loại: 621.9 HOV 2003/2, Từ điển

166
Kỹ thuật nhiệt : Dành cho sinh viên ngành công trình / Trịnh Văn Quang. - H. : Khoa học và 

kỹ thuật, 2004 - 176 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.4 TRQ 2004, Tài liệu tham khảo

167

Hướng dẫn thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy : Dùng cho sinh viên các trường đại học và 

cao đẳng của các hệ đào tạo / Nguyễn Đắc Lộc, Chủ biên. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 

344 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.8 NGL 2004, Tài liệu tham khảo



168

Công nghệ trên máy CNC : Giáo trình dùng cho sinh viên nghành chế tạo máy thuộc các hệ 

đào tạo / Trần Văn Địch. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 272 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 

621.802 8 TRĐ 2000, Tài liệu tham khảo

169

Thiết kế và quy hoạch công trình công nghiệp cơ khí : Giáo trình dành cho sinh viên cơ khí 

các trường đại học khối kỹ thuật thuộc các hệ đào tạo / Lê Văn Vĩnh. - H. : Khoa học và kỹ 

thuật, 2004 - 250 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.8 LEV 2004, Tài liệu tham khảo

170
Đồ gá : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch. - H. : 

Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 250 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.9 TRĐ 2004, Tài liệu tham khảo

171
Phương pháp tính toán và phân tích hiệu quả các hệ thống lạnh /  Phạm Văn Tuỳ. - H. : Khoa 

học và kỹ thuật, 2005 - 228 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.5 PHT 2005, Tài liệu tham khảo

172
Sửa chữa thiết bị điện /  Hoàng Hữu Thận. - H. : Hải Phòng, 2002 - 317 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 621.3 HOT 2002, Tài liệu tham khảo

173
Hỏi đáp về máy biến điện áp và máy biến dòng điện /  Lê Yến. - H. : Thanh niên, 2004 - 236 

Tr. ; 19 cm, Phân loại: 621.314 LEY 2004, Tài liệu tham khảo

174

Kỹ thuật đo lường - kiểm tra trong chế tạo cơ khí: Sách được dùng làm giáo trình cho sinh 

viên đại học và cao đẳng kỹ thuật / Nguyễn Tiến Thọ. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 180 

Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.8 NGT 2005, Tài liệu tham khảo

175
Máy búa và máy ép thuỷ lực /  Phạm Văn Nghệ, Đỗ Văn Phúc. - H. : Giáo dục, 2005 - 180 

Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.26 PHN 2005, Tài liệu tham khảo

176
Hệ thống cung cấp điện.  Tập 1 /Trần Quang Khánh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 266 

Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 TRK 2005, Tài liệu tham khảo

177

Cơ sở công nghệ chế tạo máy: Giáo trình cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Nguyễn 

Đắc Lộc, Chủ biên và hiệu đính.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 492 Tr. ; 24 cm, Phân 

loại: 621.8 COS 2005, Từ điển

178

Gia công tia lửa điện: Giáo trình dùng cho sinh viên, kỹ sư và học viên cao học các ngành kỹ 

thuật / Vũ Hoài Ân. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 192 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.902 

VUA 2005, Tài liệu tham khảo

179
Thiết kế cấp điện /  Ngô Hồng Quang, Vũ Văn Tẩm. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 330 

Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.3 NGQ 2005, Từ điển

180

Cơ sở tự động hoá máy công cụ kỹ thuật điều khiển, điều chỉnh và lập trình khai thác máy 

công cụ CNC /  Tạ Duy Liêm. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 428 Tr. ; 20,5 cm, Phân 

loại: 621.802 8 TAL 2005, Tài liệu tham khảo

181
Tuabin nước /  Võ Sỹ Huỳnh, Nguyễn Thị Xuân Thu. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 200 

Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.2 VOH 2005, Tài liệu tham khảo



182
Hệ thống cung cấp điện.  Tập 2 /Trần Quang Khánh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 285 

Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 TRK 2005, Tài liệu tham khảo

183
Cung cấp điện an toàn điện và chống sét cho nhà ở và công trình công cộng /  Trương Tri 

Ngộ. - H. : Xây dựng, 2005 - 179 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 TRN 2005, Tài liệu tham khảo

184
Mạng lưới điện : Giáo trình dành cho các trường đại học / Nguyễn Văn Đạm. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 2005 - 240 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.3 NGĐ 2005, Tài liệu tham khảo

185
Pin mặt trời và ứng dụng /  Đặng Đình Thống. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005 - 150 Tr. , 

27 cm., Phân loại: 621.47 ĐAT 2005, Tài liệu tham khảo

186

Cơ sở thiết kế máy và chi tiết máy : Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên đại học và 

cao đẳng kỹ thuật / Trịnh Chất. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2005 - 255 Tr. ; 27 cm., Phân 

loại: 621.82 TRC 2005, Tài liệu tham khảo

187
Điện tử số ứng dụng : Dùng cho sinh viên kỹ thuật điện nông nghiệp / Nguyễn Thị Hoài Sơn.. 

- H. : Nông nghiệp, 2005. - 151 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.381 NGS 2005, Giáo trình

188

Giáo trình kỹ thuật điện tử : Dùng cho sinh viên chuyên ngành cơ khí nông nghiệp / Phạm 

Việt Sơn.. - H. : Nông nghiệp, 2005. - 220 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.307 11 PHS 2005, 

Giáo trình

189

Fundamentals of electric circuits /  Charles K. Alexander, Matthew N.O. Sadiku.. - Boston : 

McGraw-Hill, 2004. - xviii, 904, [118] p. : 26 cm. +, Phân loại: 621.319 24 ALE 2004, Tài 

liệu tham khảo

190
Cơ sở máy công cụ /  Phạm Văn Hùng, Nguyễn Phương. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 

306 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.8 PHH 2005, Từ điển

191
Kỹ thuật sửa chữa máy công cụ /  Lưu Văn Nhang. - H. : Giáo dục, 2005 - 320 Tr. ; 24 cm, 

Phân loại: 621.816 LUN 2005, Tài liệu tham khảo

192

Giáo trình truyền động thuỷ lực và khí nén /  Bùi Hải Triều, Nguyễn Ngọc Quế, Đỗ Hữu 

Quyết, Nguyễn Văn Hựu.. - H. : Nông nghiệp, 2006. - 432 Tr. ; 27cm., Phân loại: 621.260 

711 GIA 2006, Giáo trình

193
Giáo trình kỹ thuật xung - số./  Lương Ngọc Hải. - Hà Nội : Giáo dục, 2006 - 231 Tr. ; 21 cm, 

Phân loại: 621.3 LUH 2006, Tài liệu tham khảo

194
Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất./  Trần Văn Thịnh. - Hà Nội : Giáo dục, 2006 - 

239 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 TRT 2006, Tài liệu tham khảo

195
Điện tử căn bản.Tập 2/  Phạm Đình Bảo. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006 - 450 Tr. ; 21 

cm, Phân loại: 621.381 PHB 2004, Tài liệu tham khảo

196
Mạch điện chọn lọc./Nguyễn Đức Ánh  . - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 - 288 Tr. ; 21cm, 

Phân loại: 621.3815 NGA 2005, Tài liệu tham khảo



197
Hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa./Trung Minh  . - Hà Nội : Thanh niên, 2005 - 201 Tr. ; 

21 cm, Phân loại: 621.434 TRM 2005, Tài liệu tham khảo

198
Hệ thống thủy lực trên máy công nghiệp./  Nguyễn Thành Trí. - Hà Nội : Đà nẵng, 2004 - 189 

Tr. ; 21 cm, Phân loại: 621.2 NGT 2004, Tài liệu tham khảo

199
Giáo trình kỹ thuật điều khiển./  Vũ Quang Hồi. - Hà Nội : Giáo dục, 2006 - 151 Tr. ; 21 cm, 

Phân loại: 621.460711 VUH 2006, Tài liệu tham khảo

200
Điện tử công suất và điều khiển động cơ điện. /  Cyril w. Lander. - Hà Nội : Khoa học và kỹ 

thuật, 2002 - 490 Tr. ; 21 cm, Phân loại: 621.3815 LAN 2002, Tài liệu tham khảo

201
Mạch điện ứng dụng /  Nguyễn Đức Ánh. - TP.Hồ Chí Minh : Trẻ, 2005 - 312 Tr. ; 19 cm, 

Phân loại: 621.381 5 NGA 2005, Tài liệu tham khảo

202
Sửa chữa điện dân dụng và điện công nghiệp./  Bùi Văn Yên. - Hà Nội : Giáo dục, 2006 - 243 

Tr. ; 21 cm, Phân loại: 621.3 BUY 2006, Tài liệu tham khảo

203
Thiết bị đóng cắt trung áp./  Siemens. - Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2002 - 192 Tr. ; 21 

cm, Phân loại: 621.31 SIE 2002, Tài liệu tham khảo

204

Giáo trình truyền động điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp 

và hệ cao đẳng kỹ thuật / Bùi Đình Tiếu. - H. : Giáo dục, 2006 - 215 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 

621.307 11 BUT 2006, Từ điển

205
Thiết bị dập tạo hình máy ép cơ khí /  Phạm Văn Nghệ, Đỗ Văn Phúc. - H. : Khoa học và kỹ 

thuật, 2004 - 198 Tr. ; 28 cm, Phân loại: 621.802 8 PHN 2004, Tài liệu tham khảo

206

Điều chỉnh tự động truyền động điện: Sách giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học 

kỹ thuật / Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Phạm Quốc Hải.... - H. : Khoa học và kỹ 

thuật, 2006 - 418 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 ĐIE 2006, Tài liệu tham khảo

207

Sổ tay gia công cơ: Dùng cho sinh viên cơ khí thuộc các hệ đào tạo / Trần Văn Địch, Lưu 

Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002 - 499 Tr. ; 27 cm, Phân 

loại: 621.9 SOT 2002, Tài liệu tham khảo

208

Hướng dẫn tính toán thiết kế thiết bị điện.  Phần 1,Lê Thành Bắc, Võ Như Tiến, Lê Văn 

Quyện.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2003 - 233 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.3 HUO 2003, Từ 

điển

209
Công nghệ lò hơi và mạng nhiệt /  Phạm Lê Dzdần. - H. : Khoa học kỹ thuật, 2005 - 289 Tr. ; 

24 cm, Phân loại: 621.4 PHD 2005, Tài liệu tham khảo

210
Thực hành cơ khí tiện - phay- bào - mài /  Trần Thế San, Hoàng Trí, Nguyễn Thế Hùng. - H. : 

Đà Nẵng, 2006 - 635 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.9 TRS 2006, Tài liệu tham khảo



211
Lý thuyết dẻo ứng dụng /  Đặng Việt Cương, Lê Quang Minh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2003 - 253 Tr. ; 24cm, Phân loại: 621 ĐAC 2003, Từ điển

212
Mạch điện thực dụng /  Nguyễn Đức Ánh. - H. : Tổng hợp TP.HCM, 2004 - 324 Tr. ; 19cm, 

Phân loại: 621.381 5 NGA 2004, Từ điển

213

Cơ sở công nghệ chế tạo máy : Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí các trường đại học kỹ 

thuật / Bộ môn công nghệ chế tạo máy - Khoa cơ khí - Trường ĐHBK - HN.. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 2006. - 492 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.8 COS 2006, Giáo trình

214
Kỹ thuật điện tử ứng dụng /  Nguyễn Vũ Sơn. - H. : Giáo dục, 2003 - 148 Tr. ; 27 cm, Phân 

loại: 621.3 NGS 2003, Từ điển

215
Sửa chữa, lắp đặt quạt và động cơ điện toàn tập /  Đỗ Ngọc Long. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2006 - 292 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.6 ĐOL 2006, Tài liệu tham khảo

216

Các bộ cảm biến trong kỹ thuật đo lường và điều khiển /  Lê Văn Doanh, Phạm Thượng Hàn, 

Nguyễn văn Hoà, Võ Thạch Sơn.... - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 503 Tr. ; 24 cm, Phân 

loại: 621.37 CAC 2005, Từ điển

217
Động lực học máy: Giáo trình cho sinh viên cơ khí các trường đại học / Đỗ Sanh. - H. : Khoa 

học và kỹ thuật, 2004 - 175 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.8 ĐOS 2004, Tài liệu tham khảo

218
Kỹ thuật lạnh cơ sở /  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ.. - H. : Giáo dục, 2006. - 379 Tr. ; 27 

cm., Phân loại: 621.5 NGL 2006, Tài liệu tham khảo

219
Sổ tay thiết kế cơ khí.  Tập 2 /Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 

2004 - 600 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.8 HAV 2004/2, Tài liệu tham khảo

220
Điện tử căn bản.  Tập 1 /Phạm Đình Bảo. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2004 - 250 Tr. ; 24 cm., 

Phân loại: 621.381 PHB 2004, Từ điển

221
Dao động kỹ thuật /  Nguyễn Văn Khang. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 320 Tr. ; 24 

cm., Phân loại: 621 NGK 2005, Tài liệu tham khảo

222
Sổ tay máy bơm /  Lê Dung. - H. : Xây dựng, 2006 - 298 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.25 LED 

2006, Tài liệu tham khảo

223

Giáo trình máy điện: Sách dùng cho các trường đào tạo hệ Trung học chuyên nghiệp / Đặng 

Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh. - H. : Giáo dục, 2006 - 179 Tr. ; 24 cm., 

Phân loại: 621.316 071 1 ĐAĐ 2006, Từ điển

224

Điều khiển động cơ xoay chiều cấp từ biến tần bán dẫn /  Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Mạnh 

Tiến. - H. : Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005 - 317 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.3 NGL 2005, 

Tài liệu tham khảo

225

Giáo trình lý thuyết mạch điện: Sách dùng cho các trường Cao đẳng và Trung học chuyên 

nghiệp / Lê Văn Bảng. - H. : Giáo dục, 2005 - 293 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.381 507 11 

LEB 2005, Tài liệu tham khảo



226
Sổ tay tra cứu IC TV - màu.  Tập 3 /Phạm Đình Bảo.. - H. : Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2004. - 

447 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.388 PHB 2004/3, Từ điển

227
Sổ tay tra cứu IC TV - màu.  Tập 5 /Phạm Đình Bảo.. - H. : Khoa học kỹ thuật Hà Nội, 2005. - 

456 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.388 PHB 2005/5, Từ điển

228
Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế. Tập 2 /P.I ORLÔP.. - H. : Hải Phòng, 2003. - 597 Tr. ; 

27 cm., Phân loại: 621.815 ORL 2003/2, Từ điển

229
Cẩm nang cơ khí : Nguyên lý thiết kế. Tập 1 /P.I ORLÔP.. - H. : Hải Phòng, 2003. - 621 Tr. ; 

27 cm., Phân loại: 621.815 ORL 2003/1, Từ điển

230
Giáo trình an toàn điện /  Vũ Hải Thuận, Nguyễn Xuân Trường.. - H. : Nông nghiệp, 2006. - 

113 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.3 GIA 2006, Giáo trình

231

Kỹ thuật lò hơi : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học ngành chế biến nông sản và cơ khí 

nông nghiệp / GS.TS. Phạm Xuân Vượng, PGS.TS. Nguyễn Văn Muốn.. - Hà Nội : Nông 

nghiệp, 2007. - 112 tr. : 27 cm., Phân loại: 621.1 PHV 2007, Giáo trình

232
Kỹ thuật điều khiển /  Lê Vũ Hà. - H. : Đại học công nghệ- ĐHQGHN, 2006 - 335tr., 24 cm, 

Phân loại: 621.460 LEH 2006, Tài liệu tham khảo

233

Công nghệ chế tạo máy theo hướng tự động hoá sản xuất : Giáo trình dùng cho sinh viên các 

trường Đại học kỹ thuật / Nguyễn Đắc Lộc. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2005 - 463 Tr. ; 24 

cm, Phân loại: 621.8 NGL 2005, Tài liệu tham khảo

234

Bài tập kỹ thuật điện: Tóm tắt lý thuyết, 96 bài tập đã giải, 152 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm 

có đáp án (Dùng cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật) / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh. - 

H. : Giáo dục, 2007 - 192 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.307 6 ĐAĐ 2007, Tài liệu tham khảo

235
Kỹ thuật lạnh ứng dụng /  Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Văn Thuận. - H.: Giáo dục, 

2007 - 362 Tr. ; 27 cm., Phân loại: 621.56 NGL 2007, Tài liệu tham khảo

236

Bài tập kỹ thuật đo : Sách được biên soạn theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT / 

PGS.TS. Ninh Đức Tốn, TS.Nguyễn Trọng Hùng, Ths.Nguyễn Thị Cẩm Tú.. - H. : Giáo dục, 

2006. - 151 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.807 6 NIT 2006, Từ điển

237
Thiết kế và phân tích hệ thống cơ khí theo độ tin cậy /  TS.Nguyễn Hữu Lộc. - H. : Khoa học 

và kỹ thuật, 2006 - 311 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 621.8 NGL 2006, Tài liệu tham khảo

238
Giáo trình kỹ thuật nhiệt /  Trần Văn Phú. GS.TS. - H. : Giáo dục, 2007 - 319 Tr. ; 24 cm, 

Phân loại: 621.402 071 1 TRP 2007, Từ điển

239
Nguyên lý máy.  Tập 2 /Đinh Gia Tường, Phan Văn Đồng, Tạ Khánh Lâm. - H. : Giáo dục, 

2006 - 335 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.801 ĐIT 2006/2, Tài liệu tham khảo



240
Kỹ thuật đo. Biên soạn theo chương trình khung của Bộ giáo dục và Đào tạo / Tập 1,Ninh 

Đức Tốn. - H. : Giáo dục, 2007 - 151 Tr., 24 cm, Phân loại: 621.8 NIT 2007, Từ điển

241
Giáo trình cung cấp điện /  Phạm Khánh Tùng. - H. : Đại học sư phạm, 2003 - 238 Tr. ; 20 

cm, Phân loại: 621.307 11 PHT 2003, Tài liệu tham khảo

242
Công nghệ CNC: Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí các trường ĐH / Trần Văn Địch. - H. : 

Khoa học và kỹ thuật , 2007 - 276 Tr. ; 24m, Phân loại: 621.9 TRĐ 2007, Tài liệu tham khảo

243

Công nghệ chế tạo bánh răng: Tài liệu dùng cho giảng dạy, nghiên cứu và sản 

xuất / Trần Văn Địch. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006 - 327 Tr. ; 24 cm, Phân 

loại: 621.8 TRĐ 2006, Tài liệu tham khảo

244

Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt /  Hoàng Đình Tín. - H. : Khoa 

học và kỹ thuật, 2007 - 582 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.4 HOT 2007, Tài liệu 

tham khảo

245
Bài tập cung cấp điện /  Trần Quang Khánh. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 - 

497 Tr. ; 27 cm, Phân loại: 621.319 076 TRK 2008, Tài liệu tham khảo

246

Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy: Giáo trình dùng cho sinh viên cơ khí / 

Trần Văn Địch. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2008 - 207 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 

621.8 TRĐ 2008, Tài liệu tham khảo

247

Nhà máy điện nguyên tử /  Nguyễn Lân Tráng, Đỗ Anh Tuấn. - H. : Khoa học và 

kỹ thuật, 2007 - 112 Tr. ; 24 cm, Phân loại: 621.483 NGT 2007, Tài liệu tham 

khảo

248

Bơm, quạt, máy nén (giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng 

kỹ thuật) ./  Nguyễn Văn May. - H. : khoa học kỹ thuậti, 2007 - 289 Tr. ; 19 cm, 

Phân loại: 621.6 NGM 2007, Tài liệu tham khảo

249

Thiết kế phần điện nhà máy điện và trạm biến áp (Dùng cho sinh viên khối kỹ 

thuật của các trường đại học)  . - H. : Khoa học kỹ thuật, 2007 - 211 Tr. ; 24 cm, 

Phân loại: 621.3 THI 2007, Tài liệu tham khảo

250
Truyền động - Tự động khí nén./  Phạm Văn Khảo. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 

2007 - 235 Tr. ; 19 cm., Phân loại: 621.81 PHK 2007, Tài liệu tham khảo

251
Power system load flow analysis /  Lynn Powell. - New york: McGraw-Hill, 2005 

- xii, 181 p. : 20 cm., Phân loại: 621.31 POW 2005, Tài liệu tham khảo



252

Từ điển Cơ điện nông nghiệp Anh-Việt : Khoảng 14.000 thuật ngữ / Trần Quang 

Châu, Trần Minh Vượng.. - TP.HCM. : Đại học quốc gia TP.HCM, 2005. - 343 

tr., ; 24 cm., Phân loại: 621.303 TRC 2005, Từ điển

253
Giáo trình kỹ thuật thuỷ khí /  Hoàng Đức Liên.. - H : Nông nghiệp, 2008. - 284 

tr. ; 27 cm., Phân loại: 621 HOL 2008, Giáo trình

254
Giáo trình kỹ thuật đo lường : Ngành kỹ thuật điện / Ngô Trí Dương.. - H. : Nông 

nghiệp, 2008. - 192 Tr ; 27cm., Phân loại: 621.3 NGD 2008, Giáo trình

255
Giáo trình điện tử công suất /  Nguyễn Văn Đường.. - H. : Nông nghiệp, 2008. - 

158 Tr ; 27cm., Phân loại: 621.3 NGĐ 2008, Giáo trình

256

Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp /  Đào Quang Thạch. Chủ biên, 

Phạm Văn Hoà. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2007 - 519 Tr ; 27cm., Phân loại: 

621.3 PHA 2007, Tài liệu tham khảo

257

Máy điện : Sách giáo trình dùng cho các trường đại học. Tập 1 /Vũ Gia Hanh. 

Chủ biên, Phan Tử Thụ, Trần Khánh Hà, Nguyễn Văn Sáu.. - H. : Khoa học và kỹ 
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khảo

324
The Mechanical Design Process. /  David G. Ullman. - Boston; Mc Graw Hill. 
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326
System Dynamics. /  William J. Palm. - Boston: Mc Graw Hill. 2005 - 928 Tr. ; 
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